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 Câu 1: [1] Mệnh đề nào sau đây là đúng?

	  A.  Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song song với đường thẳng còn lại.

	  B.  Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

	  C.  Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.

	  D.  Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại.


Câu 2: [2] Cho tứ diện[image: image1.wmf]ABCD

. Gọi [image: image2.wmf]G

 là trọng tâm tam giác[image: image3.wmf]ABC

. Tìm giá trị thích hợp của [image: image4.wmf]k

 thỏa đẳng thức vectơ: [image: image5.wmf].
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 là:

	  A.  [image: image6.wmf]3
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	B.  [image: image7.wmf]1
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	C.  [image: image8.wmf]3
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	D.  [image: image9.wmf]2
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Câu 3: [4] Cho hình chóp đều [image: image10.wmf].

SABCD

có tất cả các cạnh bằng [image: image11.wmf]a

, điểm [image: image12.wmf]M

 thuộc cạnh [image: image13.wmf]SC

 sao cho [image: image14.wmf]2
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. Mặt phẳng [image: image15.wmf](

)

P

 chứa [image: image16.wmf]AM

 và song song với [image: image17.wmf]BD

. Tính diện tích thiết diện của hình chóp [image: image18.wmf].
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 cắt bởi [image: image19.wmf](
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	  A.  [image: image20.wmf]2
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	D.  [image: image23.wmf]2
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Câu 4: [3] Cho hình chóp [image: image24.wmf].
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 có đáy [image: image25.wmf]ABCD

 là vuông cạnh [image: image26.wmf]a

, [image: image27.wmf]2
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 và vuông góc với [image: image28.wmf](
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. Gọi [image: image29.wmf]M

 là trung điểm của [image: image30.wmf]SD

. Tính khoảng cách [image: image31.wmf]d

 giữa hai đường thẳng [image: image32.wmf]SB

 và [image: image33.wmf]CM

.

	  A.  [image: image34.wmf]2
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	C.  [image: image36.wmf]6
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Câu 5: [1] Hãy cho biết mệnh đề nào sau đây là sai? Hai đường thẳng vuông góc nếu

	  A.  tích vô hướng giữa hai vectơ chỉ phương của chúng là bằng 0.

	  B.  góc giữa hai vectơ chỉ phương của chúng là [image: image38.wmf]0

90

.

	  C.  góc giữa hai đường thẳng đó là [image: image39.wmf]0
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.

	  D.  góc giữa hai vectơ chỉ phương của chúng là [image: image40.wmf]0

0

.


Câu 6: [3] Cho hình chóp [image: image41.wmf].
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 có tất cả các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng [image: image42.wmf]a

 và [image: image43.wmf]ABCD

 là hình vuông. Gọi [image: image44.wmf]M

 là trung điểm của [image: image45.wmf].
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 Giá trị [image: image46.wmf].
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 bằng

	  A.  [image: image47.wmf]2
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	B.  [image: image48.wmf]2

2

a

-

.
	C.  [image: image49.wmf]2
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Câu 7: [2] Trong không gian cho hai tam giác đều [image: image51.wmf]ABC

 và [image: image52.wmf]ABC

¢

 có chung cạnh [image: image53.wmf]AB

 nằm trong hai mặt phẳng khác nhau. Gọi [image: image54.wmf], , , 
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 lần lượt là trung điểm của các cạnh [image: image55.wmf], , 

ACCBBC

¢

 và [image: image56.wmf]CA
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. Tứ giác [image: image57.wmf]MNPQ

 là hình gì?

	  A.  Hình vuông.
	B.  Hình bình hành.
	C.  Hình chữ nhật.
	D.  Hình thang.


Câu 8: [4] Cho hình hộp [image: image58.wmf].
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. Gọi [image: image59.wmf]I

 và [image: image60.wmf]K

 lần lượt là tâm của hình bình hành [image: image61.wmf]ABBA
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 và [image: image62.wmf]BCCB
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. Khẳng định nào sau đây sai?

	  A.  [image: image63.wmf]11
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	B.  Bốn điểm [image: image64.wmf]I

, [image: image65.wmf]K

, [image: image66.wmf]C

, [image: image67.wmf]A
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	  C.  [image: image68.wmf]22
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	D.  Ba vectơ [image: image69.wmf];;
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Câu 9: [2] Cho hình lập phương [image: image70.wmf].
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. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ [image: image71.wmf]AB
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uuuur

?

	  A.  [image: image73.wmf]120
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Câu 10: [3] Cho hình chóp [image: image77.wmf].
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 có đáy [image: image78.wmf]ABCD

 là hình thoi tâm [image: image79.wmf]I

. Biết [image: image80.wmf]SASBSCSD
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. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

	  A.  [image: image81.wmf]()
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	B.  [image: image82.wmf]BDSC
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	C.  [image: image83.wmf]ACSD
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	D.  [image: image84.wmf]SBAD
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Câu 11: [1] Cho hình hộp chữ nhật [image: image85.wmf].''''
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. Khi đó, vectơ bằng vectơ [image: image86.wmf]AB
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 là vectơ nào dưới đây?

	  A.  [image: image87.wmf]BA
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Câu 12: [2] Cho hình lăng trụ [image: image91.wmf].
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, [image: image92.wmf]M

 là trung điểm của [image: image93.wmf]BB
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. Khẳng định nào sau đây đúng?

	  A.  [image: image97.wmf]1
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Câu 13: [1] Cho hình chóp [image: image101.wmf].
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 có [image: image102.wmf]SA

 vuông góc với đáy và đáy là tam giác vuông tại [image: image103.wmf]B

. Gọi [image: image104.wmf]AM

 là đường cao của tam giác [image: image105.wmf]SAB

 ([image: image106.wmf]M

 thuộc cạnh [image: image107.wmf]SB

), khi đó [image: image108.wmf]AM

 không vuông góc với đoạn thẳng nào dưới đây?
	  A.  [image: image109.wmf]AC

.
	B.  [image: image110.wmf]BC

.
	C.  [image: image111.wmf]SB

.
	D.  [image: image112.wmf]SC
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Câu 14: [2]Cho hình chóp [image: image113.wmf].
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 có đáy [image: image114.wmf]ABCD

 là hình thoi tâm [image: image115.wmf]I

, cạnh bên [image: image116.wmf]SA

 vuông góc với đáy. Gọi [image: image117.wmf],

HK

 lần lượt là hình chiếu của [image: image118.wmf]A

 lên [image: image119.wmf],

SCSD

. Khẳng định nào sau đây đúng ?
	  A.  [image: image120.wmf]()
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	C. [image: image122.wmf]()

BCSAC

^

. 
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Câu 15: [1] Cho mặt phẳng [image: image124.wmf](
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 chứa hai đường thẳng phân biệt [image: image125.wmf]a

 và [image: image126.wmf]b

. Đường thẳng [image: image127.wmf]c

 vuông góc với [image: image128.wmf](
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. Mệnh đề nào sau đây đúng?

	  A. . [image: image129.wmf]a

, [image: image130.wmf]b

, [image: image131.wmf]c

 đồng phẳng.
	B.  [image: image132.wmf]c

 và [image: image133.wmf]a

 cắt nhau.

	  C.  [image: image134.wmf]c

 vuông góc với [image: image135.wmf]a

 và [image: image136.wmf]c

 vuông góc với [image: image137.wmf]b
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	D.  [image: image138.wmf]c

 và [image: image139.wmf]b

 chéo nhau.


Câu 16: [3] Cho hình lập phương [image: image140.wmf].
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. Gọi [image: image141.wmf]a

 là góc giữa đường thẳng [image: image142.wmf]AG

 và mặt phẳng [image: image143.wmf](

)
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. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

	  A.  [image: image144.wmf]2
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Câu 17: [1] Trong không gian cho đường thẳng ( và điểm [image: image148.wmf]O

. Qua [image: image149.wmf]O

 có mấy mặt phẳng vuông góc với ( cho trước?

	  A.  [image: image150.wmf]1

.
	B.  [image: image151.wmf]3
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	C.  [image: image152.wmf]2

.
	D.  Vô số.


Câu 18: [1]Cho hình lăng trụ tam giác [image: image153.wmf].
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. Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng[image: image154.wmf]AB
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	  A.  [image: image155.wmf]AC
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Câu 19: [1] Cho hình hộp [image: image159.wmf].
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 có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Chọn khẳng định sai
	  A.  [image: image160.wmf]''
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Câu 20: [1]Cho hình chóp [image: image164.wmf].
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 có đáy [image: image165.wmf]ABCD

 là hình chữ nhật, [image: image166.wmf](
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. Biểu thức nào sau đây đúng:
	  A.  [image: image167.wmf]CDSD
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Câu 21: [3] Cho tứ diện [image: image171.wmf]ABCD

 có tam giác [image: image172.wmf]BCD

 đều cạnh [image: image173.wmf]a

, [image: image174.wmf]AB

 vuông góc với [image: image175.wmf](
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 là góc giữa [image: image180.wmf]CM

 với [image: image181.wmf](
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Câu 22: [4]Cho hình chóp [image: image186.wmf].
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 có đáy là hình thang vuông tại [image: image187.wmf]A

 và [image: image188.wmf]B

, [image: image189.wmf]//
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. Biết [image: image191.wmf]SA

 vuông góc với đáy, góc giữa [image: image192.wmf]SC

 mặt phẳng đáy bằng [image: image193.wmf]60

°

. Tính khoảng cách từ trung điểm [image: image194.wmf]I

 của [image: image195.wmf]AC

 đến mặt phẳng [image: image196.wmf](
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 theo [image: image197.wmf]a
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Câu 23: [2] Cho tứ diện [image: image202.wmf]ABCD

 có [image: image203.wmf]ABAC
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 và [image: image204.wmf]DBDC
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. Khẳng định nào sau đây đúng?
	  A.  [image: image205.wmf]BCCD
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	B.  [image: image206.wmf]BCAD
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Câu 24: [2] Cho hình chóp [image: image209.wmf].
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có đáy [image: image210.wmf]ABC

 là tam giác cân tại [image: image211.wmf]A

, cạnh bên [image: image212.wmf]SA

 vuông góc với đáy, [image: image213.wmf]M

 là trung điểm [image: image214.wmf]BC

, [image: image215.wmf]J

 là trung điểm [image: image216.wmf]BM

. Khẳng định nào sau đây đúng?
	  A. [image: image217.wmf](
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	B. [image: image218.wmf]()
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	C. [image: image219.wmf]()
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	D. [image: image220.wmf]()
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Câu 25: [2] Cho tứ diện[image: image221.wmf]ABCD

. Gọi [image: image222.wmf], 
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 lần lượt là trung điểm của [image: image223.wmf]AD

 và[image: image224.wmf]BC

. Khẳng định nào sau đây sai?

	  A.  [image: image225.wmf]ABCDCBAD

+=+

uuuruuuruuuruuur

.
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	  C.  [image: image227.wmf]2

ADMNABAC

+=+

uuuruuuuruuuruuur

.
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Câu 26: [1] Cho hình chóp [image: image229.wmf]S.
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 có đáy [image: image230.wmf]ABC

 là tam giác vuông tại [image: image231.wmf]B

, cạnh bên [image: image232.wmf]S
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 vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau đây đúng?
	  A.  [image: image233.wmf]()
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Câu 27: [2]Cho hình chóp [image: image237.wmf].
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 vuông góc với mặt phẳng [image: image240.wmf](
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Câu 28: [3] Cho tứ diện [image: image245.wmf]ABCD

 có[image: image246.wmf]14,6
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 lần lượt là trung điểm của các cạnh [image: image248.wmf],
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. Gọi [image: image250.wmf]a

 là góc giữa hai đường thẳng [image: image251.wmf]BC
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Câu 29: [1] Cho hình chóp [image: image258.wmf].
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	  C.  [image: image262.wmf]SASDSBSC

+=+

uuruuuruuruuur

.
	D.  [image: image263.wmf]0

SASBSCSD

+++=

uuruuruuuruuurr

.


Câu 30: [1] Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
	  A.  Nếu giá của ba vectơ [image: image264.wmf]a
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, [image: image265.wmf]b
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, [image: image266.wmf]c
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 cùng song song với một mặt phẳng thì ba vectơ đó đồng phẳng.

	  B.  Nếu trong ba vectơ [image: image267.wmf]a
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, [image: image268.wmf]b
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, [image: image269.wmf]c
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 có một vectơ [image: image270.wmf]0
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 thì ba vectơ đó đồng phẳng.

	  C.  Nếu giá của ba vectơ [image: image271.wmf]a
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, [image: image272.wmf]b

r

, [image: image273.wmf]c
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 cắt nhau từng đôi một thì ba vectơ đó đồng phẳng.

	  D.  Nếu trong ba vectơ [image: image274.wmf]a

r

, [image: image275.wmf]b

r

, [image: image276.wmf]c
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 có hai vectơ cùng phương thì ba vectơ đó đồng phẳng.
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